
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A11

TOÁN

10A10 10A10 10A10 10A1

TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN

10A4

TOÁN

10A4 12A6

TOÁN TOÁN

10A4 12A10 12A12

TOÁN TOÁN TOÁN

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- --- 11A3 --- --- -x-

TOÁN 11A10

TOÁN

11A3 11A10

TOÁN TOÁN

11A10 11A9 11A10 11A3 11A9

TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN

11A9 11A9 11A3

TOÁN TOÁN TOÁN

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A8 10A10 10A8

TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC

10A11 10A6 10A7 10A6

TIN HỌC TOÁN TIN HỌC TOÁN

10A10

TIN HỌC

10A9 10A7 10A5 10A6 10A9

TIN HỌC TIN HỌC TOÁN TOÁN TIN HỌC

10A11 10A5 10A5

TIN HỌC TOÁN TOÁN

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A9 12A9

CHÀO CỜ TOÁN

12A6 12A6

TOÁN TOÁN

12A9 12A9 12A9

TOÁN TOÁN TOÁN

12A12 12A6 12A12

TOÁN TOÁN TOÁN

12A12 12A9

TOÁN SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A2 12A2 12A2 12A5

CHÀO CỜ TOÁN TOÁN TOÁN

12A5 12A5 12A2

TOÁN TOÁN TOÁN

Tiết 3 --- -x- --- ---

12A2 12A11 12A11

TOÁN TOÁN TOÁN

12A11 12A5 12A2

TOÁN TOÁN SINH HOẠT

ĐẠO T

-x- ---

-x- ---

-x- -x-

-x- ---
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Tiết 3 ---

Tiết 2 --- --- ---

Tiết 5 ---

-x-

-x-
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GIANG T

-x-

--- --- -x-

Tiết 4 ---

Tiết 1 --- -x- -x-

Tiết 2

-x-

Tiết 2

Tiết 3

-x-

Tiết 5 -x-

TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 11 Oct 2019 22:33:41

THẮM T

Tiết 1 --- --- -x-

--- -x-

Tiết 3 ---

Tiết 4

Tiết 1 ---

Tiết 5

Tiết 2 ---

Tiết 1 -x- ---

-x- --- ---

Tiết 2 --- -x- ---

Tiết 3 -x- ---

---

-x- -x-

TUYẾN T

-x- ---

Tiết 4 -x- --- ---

-x- -x-

Tiết 5

--- --- ---

Tiết 4 -x-

Tiết 5 --- -x-

TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 11 Oct 2019 22:33:41

TÍN

---

Tiết 4 --- -x-
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A2

CHÀO CỜ

10A9 10A3 10A2 10A3 10A3

TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN

10A9 10A9

TOÁN TOÁN

10A2 10A2

TOÁN TOÁN

10A2

SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A8 11A11 11A8 11A8

TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN

11A11 11A7

TOÁN TOÁN

11A7 11A8 11A5 11A5

TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN

11A5 11A7 11A7

TOÁN TOÁN TOÁN

11A5

TOÁN

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A6 11A4

CHÀO CỜ TOÁN

11A6 11A6

TOÁN TOÁN

11A6 11A6

TOÁN TOÁN

11A4 11A4

TOÁN TOÁN

11A4 11A6

TOÁN SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- 10A12

Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- TOÁN

10A12 10A7

TIN HỌC TOÁN

10A12 10A12

TOÁN TOÁN

10A7 10A7 10A12

TOÁN TOÁN TIN HỌC

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A8 12A7

CHÀO CỜ TOÁN

12A7 12A8

TOÁN TOÁN

12A8 12A8 12A1

TOÁN TOÁN TOÁN

12A7 12A7 12A8

TOÁN TOÁN TOÁN

12A8

SINH HOẠT

Tiết 2

Tiết 1 -x-

Tiết 5

--- -x- ---

--- -x- ---
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MAI T

Tiết 1 -x- -x-

THU T

Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 ---

Tiết 3 ---

--- -x- ---

Tiết 4 --- -x- ---

Tiết 4

Tiết 5 -x-

---

Tiết 4 --- --- ---

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-
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---

Tiết 5 ---

Tiết 4

-x- -x-

TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 11 Oct 2019 22:33:41

YẾN T

Tiết 3 --- -x-

Tiết 1 -x- -x- -x-

HIẾU T

---

--- -x- ---

Tiết 3

--- ---

--- -x- ---

--- ---

HUẾ T

-x-

Tiết 2 --- ---

--- -x-

-x- -x-

Tiết 2 --- -x- --- ---

Tiết 3

---

Tiết 3 --- --- ---

Tiết 4 --- ---

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A11 12A2 12A11

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

Tiết 2 12A10 --- --- -x-

NGỮ VĂN 12A5 12A2

NGỮ VĂN NGỮ VĂN

12A10 12A5

NGỮ VĂN NGỮ VĂN

12A2 12A11 12A10 12A5

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A8 11A6 11A4 11A3

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

11A3 11A4 11A9

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

11A8 11A9 11A3

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

11A6 11A4

NGỮ VĂN NGỮ VĂN

11A6 11A8 11A9

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- 11A11 11A5 --- --- -x-

NGỮ VĂN NGỮ VĂN 11A5

NGỮ VĂN

11A7 11A11

NGỮ VĂN NGỮ VĂN

11A1 11A1 11A7 11A1

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

11A5 11A7 11A11

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- -x- -x- -x- -x- -x-

12A9 12A9 11A2 12A3 11A10

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

11A10 11A10 12A3

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

12A8 11A2 12A8 12A8

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

11A2 12A3 12A9

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A7 10A7

CHÀO CỜ NGỮ VĂN

Tiết 2 10A3 --- -x- --- 10A7 10A2

Tiết 3 NGỮ VĂN -x- -x- -x- NGỮ VĂN NGỮ VĂN

10A3 10A2 10A3

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

10A7 10A2 10A7

NGỮ VĂN NGỮ VĂN SINH HOẠT

TIẾN V

Tiết 1 --- -x-

Tiết 2 --- -x- ---

Tiết 4

Tiết 5 -x-
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Tiết 5

Tiết 1 -x-

Tiết 4

-x-

Tiết 3 ---
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GIANG V

--- ---

Tiết 3 ---

--- --- -x-

Tiết 2 ---

Tiết 4 --- -x-

Tiết 5 -x-
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LÊ V

Tiết 2 ---

-x- -x-

--- -x- -x-

--- -x-

Tiết 3 -x-

--- -x-

---
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VÂN V

---

Tiết 3 --- ---

Tiết 4

Tiết 5 ---
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LUYẾN V

Tiết 1 --- -x- --- ---

Tiết 4 --- --- -x-

Tiết 5 --- -x- -x-



TRƯỜNG THPT MỸ HÀO TỪ 14 THÁNG 10 NĂM 2019

SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA SỐ 5

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A1 10A4 10A9 10A1

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

10A4 10A11 10A11 10A4

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

Tiết 3 --- --- --- -x-

10A10 10A9 10A10 10A11

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

10A9 10A1 10A10

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A12 12A6 12A6 12A4

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

12A1 12A1

NGỮ VĂN NGỮ VĂN

12A4 12A7 12A4

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

12A7 12A6 12A12

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

12A1 12A12 12A7

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A2 12A12 12A7

VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ

12A10

VẬT LÝ

12A2 12A6 12A11 12A6

VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ

12A12 12A7

VẬT LÝ VẬT LÝ

12A10 12A1 12A1 12A11

VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A4 10A10 10A1

CHÀO CỜ VẬT LÝ VẬT LÝ

10A4

VẬT LÝ

10A5 10A5 10A1

VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ

10A8 10A8 10A12

VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ

10A12 10A4 10A10 10A4

VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A4 11A6 11A9

VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ

11A6 11A4 11A7

VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ

11A9 11A3 11A9 11A7 11A3

VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ

11A7 11A10 11A6

VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ

11A3 11A10 11A10 11A4

VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ

-x-Tiết 4

VÂN L

Tiết 1 -x- --- ---

Tiết 2 --- ---

Tiết 1 ---

Tiết 2 ---

-x-

Tiết 5

HIẾU V

Tiết 1

Tiết 3

Tiết 1 -x-

Tiết 2 --- --- -x-
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--- -x-

Tiết 2 -x-

---

Tiết 5 -x-

DUNG V

Tiết 1 --- -x-

Tiết 2 --- --- -x-

Tiết 3 --- -x-

Tiết 4 --- -x-

Tiết 5 -x-

TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 11 Oct 2019 22:33:41

HOA L

--- ---

--- ---

-x-

Tiết 4 --- --- -x- -x-

--- -x-

-x- --- ---

Tiết 3 -x- --- ---

Tiết 4 -x- --- ---

Tiết 5 -x- -x-

HƯỜNG L

-x- ---

-x- ---

Tiết 3 -x-

Tiết 4 --- -x- ---

Tiết 5 -x- ---
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A4 12A5 12A4 12A3

CHÀO CỜ VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ

12A8

VẬT LÝ

12A3 12A8 12A5

VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ

12A9 12A4

VẬT LÝ VẬT LÝ

12A9 12A4

VẬT LÝ SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A5

VẬT LÝ

11A2 11A11

VẬT LÝ VẬT LÝ

11A8 11A2 11A11 11A1

VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ

11A1 11A5 11A8

VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ

11A11 11A5 11A1 11A2 11A8

VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A10 10A3 11A10

CHÀO CỜ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ

11A11 10A7

CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ

Tiết 3 --- --- --- -x- --- ---

11A9 10A11 10A5

CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ

10A9 10A1 11A10

CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A5

CHÀO CỜ

Tiết 2 --- -x- --- --- --- ---

10A12 10A4 10A10

CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ

11A5 11A6

CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ

10A6 10A2 10A8 11A5

CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- --- -x- -x- --- -x-

10A5 10A4

TIN HỌC TIN HỌC

10A4 10A1 10A2

TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC

10A2 10A3

TIN HỌC TIN HỌC

10A3 10A5 10A1

TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC

---Tiết 1 -x-

Tiết 2 -x- -x- -x-

Tiết 1 --- -x- -x-

Tiết 2 --- -x-

-x- ---

Tiết 5 ---
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XIÊM CN

Tiết 5

Tiết 2 -x- ---

Tiết 4

---

Tiết 4

-x-

---

-x- --- ---

-x- ---

Tiết 1 ---

THU L

--- ---

Tiết 3 ---

Tiết 5

Tiết 3

--- --- -x- ---

Tiết 5 --- -x- --- -x-
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HÀ L

-x- -x-

Tiết 3 ---

--- ---

--- ---

Tiết 4 --- -x- ---

--- -x- -x-
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THÙY CN

Tiết 1 -x- --- --- --- ---

Tiết 4 -x- ---

-x-
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CHUYÊN

Tiết 2 -x- -x- --- -x-

Tiết 3 -x- -x- -x-

Tiết 4 --- -x- -x- -x-

Tiết 5 -x- -x- -x-

--- ---

-x-

---
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A7 11A11 11A9 12A1

TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC

11A9 11A10 12A5 12A4

TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC

11A11

TIN HỌC

12A9 12A11 12A2 12A12 11A10

TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC

12A3 12A6 12A8 12A10

TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A5 11A1 10A6

TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC

11A1 11A4 11A6 11A3

TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC

10A6 11A3 11A7

TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC

11A4 11A2 11A8 11A6 11A5

TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC

11A8 11A7 11A2

TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A4 10A9 10A4 10A6

HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC

10A9 10A6 10A1 10A9

HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC

10A2 10A2

HÓA HỌC HÓA HỌC

10A1 10A6 10A1 10A2

HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC

10A4

HÓA HỌC

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A3 11A10 11A1 11A3 11A6

CHÀO CỜ HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC

11A10 11A6 11A9 11A9

HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC

10A10 10A11

HÓA HỌC HÓA HỌC

11A3 11A1

HÓA HỌC HÓA HỌC

11A3

SINH HOẠT

Tiết 1 -x-

Tiết 5 -x- --- ---
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TRIỆU H

-x- -x-

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-
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Tiết 1 ---

Tiết 2 -x-

SÁNG T

Tiết 1 --- -x-

Tiết 2 --- -x-

Tiết 3 --- --- --- -x- ---

Tiết 4 -x-

Tiết 5 -x- ---

TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 11 Oct 2019 22:33:41

NGÀ T

--- ---

--- -x- --- ---

Tiết 4 --- -x- --- ---

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 1 -x-

Tiết 2 -x- ---

Tiết 3

---

HỒNG H

Tiết 2 --- -x-

Tiết 3 --- --- -x-

TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 11 Oct 2019 22:33:41

-x-

Tiết 4

-x-

Tiết 3 --- -x- ---

Tiết 4 -x-
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SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA SỐ 5

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A11

HÓA HỌC

12A11 12A12 12A3 12A7

HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC

12A12 12A7 12A1

HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC

12A6 12A2 12A6 12A1 12A2

HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC

12A3

HÓA HỌC

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A11 10A12 10A5 10A10

HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC

10A5 10A8 10A5

HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC

10A3 10A12

HÓA HỌC HÓA HỌC

10A3 10A7 10A7 10A7

HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC

10A10 10A8 10A3 10A11

HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A8 12A5 12A4

CHÀO CỜ HÓA HỌC HÓA HỌC

12A9 12A8 12A5

HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC

11A8 11A8

HÓA HỌC HÓA HỌC

12A4 12A10 12A10

HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC

12A8 12A9 11A8

HÓA HỌC HÓA HỌC SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A2 11A7 11A5 11A7

CHÀO CỜ HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC

10A8 11A11 11A4

HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC

11A4 11A5 10A12

HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC

11A11 11A2 11A2

HÓA HỌC HÓA HỌC HÓA HỌC

11A2

SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A6 12A10 12A7 12A10

CHÀO CỜ SINH HỌC SINH HỌC SINH HỌC

10A2 12A9 10A6

SINH HỌC SINH HỌC SINH HỌC

12A8 12A9 12A8

SINH HỌC SINH HỌC SINH HỌC

10A4 12A7

SINH HỌC SINH HỌC

10A6

SINH HOẠT

Tiết 1

Tiết 2 -x- -x-

Tiết 5 --- -x-

Tiết 3 -x-

Tiết 4 -x-

Tiết 1 ---

Tiết 1

Tiết 5 --- -x- -x-

---

TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 11 Oct 2019 22:33:41

THU H

-x- -x-

---

Tiết 3 -x- --- --- -x-

Tiết 4 -x-

-x-

HÀ H

Tiết 1 -x- -x- -x-

Tiết 2 --- -x- ---

Tiết 3 --- --- -x-

KIÊN H

--- --- --- -x- -x-

-x-

--- ---

---

-x- -x-

HƯƠNG H

-x-

Tiết 2

-x-

Tiết 5 -x-

-x- -x- -x- -x-

---

Tiết 4 --- -x- ---

Tiết 5 ---

---

--- -x-

--- -x- ---

Tiết 3 -x- --- ---

Tiết 4 --- -x- ---

Tiết 5 -x-

Tiết 2 -x- -x- ---

Tiết 3 -x- -x- ---

Tiết 4 --- -x- -x- ---

Tiết 2 -x-

MẾN S

Tiết 1 -x- -x-
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SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA SỐ 5

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A1 11A1 11A3 11A11

CHÀO CỜ SINH HỌC SINH HỌC SINH HỌC

10A12 11A2

SINH HỌC SINH HỌC

11A10 11A4

SINH HỌC SINH HỌC

11A9 10A1

SINH HỌC SINH HỌC

10A1

SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A3 12A3 12A3

CHÀO CỜ SINH HỌC SINH HỌC

12A2 12A1 10A3

SINH HỌC SINH HỌC SINH HỌC

12A11 12A2 12A11

SINH HỌC SINH HỌC SINH HỌC

12A1

SINH HỌC

10A3 12A4 12A4

SINH HOẠT SINH HỌC SINH HỌC

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- -x- -x- -x- -x- -x-

11A7 11A8 10A8

SINH HỌC SINH HỌC SINH HỌC

10A7 10A10

SINH HỌC SINH HỌC

11A6 10A11 11A5 10A5

SINH HỌC SINH HỌC SINH HỌC SINH HỌC

10A9

SINH HỌC

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A9 10A12 12A3

LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ

12A11

LỊCH SỬ

12A7 12A1 12A9 12A5

LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ

12A3 12A5 10A1

LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ

12A1 12A11 12A7 10A2

LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A3 11A9 12A8 12A6

LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ

11A7 12A12 12A6 12A12

LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ

12A2 12A8 12A10

LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ

11A5 12A2

LỊCH SỬ LỊCH SỬ

12A4 12A10 11A1 12A4

LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ

Tiết 2 --- -x-

Tiết 3 --- -x- ---

Tiết 4 --- -x- --- ---

Tiết 5 -x- ---

-x-

Tiết 3 -x- -x-

Tiết 4 -x- --- -x-

Tiết 5 -x- -x-

HƯƠNG S

Tiết 1 --- -x-

Tiết 5

Tiết 3

Tiết 1 ---

Tiết 2 ---

HÒA S

-x-

-x- ---

Tiết 4 --- -x- --- ---

-x- -x- -x-

--- -x- --- ---

---

-x- -x-
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HẠNH S

Tiết 1 --- -x- -x-

Tiết 2

Tiết 3 --- -x- -x-

Tiết 4 --- --- --- -x- -x-

Tiết 5 --- -x- -x-

TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 11 Oct 2019 22:33:41

THOA S

Tiết 2 -x- ---

SỰ S

Tiết 1 --- -x- -x-

Tiết 2 --- --- -x- ---

-x-

Tiết 3 --- -x- --- -x-

Tiết 4 -x- -x-

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-

--- -x- -x-
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SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA SỐ 5

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

10A1 10A1

ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ

Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A7 10A5 10A3 10A3

CHÀO CỜ ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ

10A7 12A9

ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ

10A2 12A11 10A5 12A7 12A1

ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ

10A7 10A2

ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ

12A5 12A3 12A7

ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A10 11A6

ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ

11A5 11A2 12A4 11A4

ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ

11A10 11A9 12A12

ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ

11A7 11A11 11A1

ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ

12A2 12A6 11A8 12A8

ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A7 12A9 10A6

GDCD GDCD GDCD

12A3 12A7 10A9

GDCD GDCD GDCD

10A5 10A8

GDCD GDCD

10A10 12A11 10A11

GDCD GDCD GDCD

10A12 10A4 12A5 12A1

GDCD GDCD GDCD GDCD

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A2

GDCD

11A5

GDCD

Tiết 3 --- -x- --- --- --- ---

11A7 11A3

GDCD GDCD

10A1 11A9 11A1 10A3

GDCD GDCD GDCD GDCD

THOA GD

Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 --- -x- --- ---

Tiết 5 -x- ---

TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 11 Oct 2019 22:33:41

-x-Tiết 1 -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 --- --- -x-

Tiết 3 --- --- --- -x-

Tiết 4 --- --- -x-

Tiết 5 --- -x-

TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 11 Oct 2019 22:33:41

-x- -x- -x-

-x- -x-

TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 11 Oct 2019 22:33:41

PHƯƠNG

Tiết 1 --- --- -x-

Tiết 2 -x-

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 5 -x- --- -x-

TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 11 Oct 2019 22:33:41

PHƯỢNG Đ

--- --- -x-Tiết 1 -x-

-x-

Tiết 3 -x- -x- -x-

TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 11 Oct 2019 22:33:41

HÒA Đ

Tiết 1 -x- ---

Tiết 2 --- -x- --- ---

Tiết 3 -x-

Tiết 4 --- -x- --- ---

Tiết 3 -x- -x- -x- -x-

PHÚC Đ
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SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA SỐ 5

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A9 10A2 10A12

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

10A9 10A2

TIẾNG ANH TIẾNG ANH

10A9 10A3 10A3

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

10A12 10A12 10A12

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

10A2 10A2 10A3 10A9 10A3

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A9 11A9 11A10

CHÀO CỜ TIẾNG ANH TIẾNG ANH

11A9 11A9 11A1 11A1

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

11A1 11A1 11A9 11A10

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

Tiết 4 --- -x- --- -x- --- ---

11A10 11A11 11A10 11A9

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A6 11A7 11A5

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

11A5 11A8 11A5

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

11A7 11A7 11A6

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

11A8 11A8 11A8

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

11A7 11A4 11A6 11A6 11A5

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A1 12A1 12A1 12A12

CHÀO CỜ TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

12A12 12A12 12A12 12A3

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

12A1

TIẾNG ANH

12A3 12A3 12A1

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

12A3 12A1

TIẾNG ANH SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A11 12A11 12A8 12A8

CHÀO CỜ TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

12A8 12A8 12A11

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

12A11

TIẾNG ANH

12A11 12A9 12A9

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

12A9 12A9 12A11

TIẾNG ANH TIẾNG ANH SINH HOẠT

-x- ---

--- ---

--- --- ---

--- ---

--- -x-

Tiết 3 -x- --- -x- --- ---

Tiết 4 -x- -x- -x-

Tiết 5 -x- -x- -x- -x-

NGA A

Tiết 3 --- --- -x-

Tiết 4 --- --- -x-

Tiết 5 -x-

Tiết 1 -x- -x-

Tiết 2 -x- -x-

HIÊN A

Tiết 2 -x- -x-

Tiết 3 -x- -x-

Tiết 5 -x- -x-

TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 11 Oct 2019 22:33:41

Tiết 1 --- --- -x-

Tiết 2 --- --- -x-

HƯỜNG A

-x-

Tiết 2 --- --- --- -x-

--- -x- -x-

---

TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 11 Oct 2019 22:33:41

NGỪNG A

Tiết 1 -x- -x- ---

Tiết 3

Tiết 1 --- ---

Tiết 1

Tiết 4 -x-

Tiết 5 -x-

Tiết 2 -x-

Tiết 3 --- -x-

C.PHƯỢNG

Tiết 4 -x- -x-

Tiết 5 -x-
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A10 12A2

CHÀO CỜ TIẾNG ANH

12A4 12A10 12A2 12A10

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

12A4 12A10 12A4

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

12A10 12A4

TIẾNG ANH TIẾNG ANH

12A2 12A2 12A10

TIẾNG ANH TIẾNG ANH SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A5 10A7 10A7 10A8

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

10A8 10A5 10A11

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

10A8 10A7 10A6 10A5 10A6

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

10A5 10A6 10A10

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

10A7 10A6 10A8

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A6 12A5

CHÀO CỜ TIẾNG ANH

12A7 12A6

TIẾNG ANH TIẾNG ANH

12A5 12A5 12A6 12A7 12A6

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

12A5

TIẾNG ANH

12A6 12A7 12A7 12A6

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A10 10A11 10A4

CHÀO CỜ TIẾNG ANH TIẾNG ANH

10A11 10A4 10A1 10A10

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

10A10 10A1

TIẾNG ANH TIẾNG ANH

10A4 10A10 10A1 10A4

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

10A1 10A11 10A10

TIẾNG ANH TIẾNG ANH SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A11 11A2

CHÀO CỜ TIẾNG ANH

11A3 11A11 11A2 11A3

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

11A2 11A2 11A11

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

11A4 11A4 11A11

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

11A4 11A3 11A3 11A11

TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH SINH HOẠT

Tiết 1 --- -x- --- ---

Tiết 2 --- -x-

Tiết 3 -x- --- ---

Tiết 4 --- -x- ---

Tiết 5 -x- -x-

Tiết 2 --- -x-

Tiết 3 --- -x- --- ---

Tiết 4 --- -x-

Tiết 5 --- -x- -x-

THẢO A

Tiết 1 --- --- --- -x-

-x-

-x-

-x-

Tiết 5 --- -x-

TUYẾN A

Tiết 1 --- -x- ---

Tiết 4 --- --- --- ---

Tiết 3

-x- ---

--- -x-

-x- ---

-x-
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---

---

Tiết 2

Tiết 3 ---

Tiết 1

T.PHƯỢNG

LÝ A

-x- --- --- ---

Tiết 3 -x-

NGUYỆT A

Tiết 1 --- -x-

Tiết 4 --- ---

Tiết 5 --- -x-

Tiết 2 --- -x- ---

Tiết 2 --- --- ---

Tiết 4 --- -x-

Tiết 5 -x- ---
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A5 10A6 10A2 10A10 10A2

CHÀO CỜ THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC

10A6 10A10 10A5

THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC

10A4

THỂ DỤC

10A5 10A4

THỂ DỤC THỂ DỤC

10A5

SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A8 10A8 10A8

CHÀO CỜ THỂ DỤC THỂ DỤC

10A1 10A12

THỂ DỤC THỂ DỤC

10A7 10A9 10A7 10A12

THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC

10A3 10A1 10A3 10A9

THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC

10A8

SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A5 12A10 12A7 12A6

CHÀO CỜ THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC

12A2 12A4 12A5

THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC

12A6 12A10

THỂ DỤC THỂ DỤC

12A5 12A7 12A4 12A2

THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC

12A5

SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A8 12A8 12A12

THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC

12A3 12A11

THỂ DỤC THỂ DỤC

12A12 12A3 12A11

THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC

12A1 12A9 12A1 12A9

THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A11

THỂ DỤC

Tiết 2 --- --- --- --- -x- -x-

10A11

THỂ DỤC

Tiết 4 --- --- --- --- --- -x-

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
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THỦY TD

Tiết 1 --- --- --- -x- -x-

Tiết 3 --- --- --- --- -x-
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MAI TD

Tiết 1 --- -x- -x-

Tiết 2 --- --- -x- -x-

Tiết 3 --- --- -x-

Tiết 4 --- -x-

BÌNH TD

-x-

Tiết 2 --- --- -x-

Tiết 3 --- --- --- -x-

Tiết 4 --- -x-

-x- -x-
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Tiết 1 --- --- -x-

Tiết 2 --- --- --- -x-

Tiết 3 --- -x-

--- -x-

-x-
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--- --- -x-

Tiết 4 --- --- --- -x-

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-

BẢO TD

Tiết 1 -x-

Tiết 2 --- --- -x-

Tiết 3 --- ---

Tiết 4

Tiết 5 -x- -x- -x- -x-
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Tiết 5 -x- -x- -x-

Tiết 1 ---

THÚY TD
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A7 11A9 11A2 11A7

CHÀO CỜ THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC

11A7 11A3

THỂ DỤC THỂ DỤC

11A6 11A3 11A2

THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC

11A6 11A9

THỂ DỤC THỂ DỤC

11A7

SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A12 10A11 10A3 10A5

QPAN QPAN QPAN QPAN

10A1 10A2 10A6 10A10 12A1

QPAN QPAN QPAN QPAN QPAN

12A4 10A8 10A9 12A3 12A7

QPAN QPAN QPAN QPAN QPAN

10A4 12A8

QPAN QPAN

10A7

QPAN

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A5 12A9 11A11 11A1

QPAN QPAN QPAN QPAN

11A4 12A6 11A10 11A7

QPAN QPAN QPAN QPAN

11A6 11A8 11A5 11A2

QPAN QPAN QPAN QPAN

11A3 12A10 12A12 12A11 11A9

QPAN QPAN QPAN QPAN QPAN

12A2

QPAN

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A10 11A4 11A4

THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC

11A8 11A1 11A1 11A8

THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC

11A5 11A11 11A5

THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC

11A11 11A10

THỂ DỤC THỂ DỤC

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A3 11A10 10A5

LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ

10A4 10A7 11A8

LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ

10A8 11A4 10A11

LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ

10A9 11A2 11A11

LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ

10A10 10A6 11A6

LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ
Tiết 5 -x- -x- -x-

TRÂN

Tiết 1 -x- -x- -x-

Tiết 2 -x- -x- -x-

Tiết 3 -x- -x- -x-

Tiết 4 -x- -x- -x-

HIỆU TD

Tiết 1 --- --- -x-

Tiết 2 --- -x-

Tiết 3 --- -x- -x-

Tiết 4 --- --- -x- -x-
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HƯNG QP

Tiết 1 --- -x-

Tiết 2 -x- ---

Tiết 3 -x- ---

Tiết 4 -x-

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-
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HƯƠNG QP

Tiết 1 --- -x-

Tiết 2 -x-

Tiết 3 -x-

Tiết 4 -x- --- --- ---

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-

HUYỀN TD

--- -x-

--- -x-

Tiết 3 --- --- -x-

Tiết 4 --- --- --- -x-

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-

---

Tiết 1

Tiết 2 ---
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A12

CHÀO CỜ

Tiết 2 --- --- -x- -x- --- ---

12A12 12A12 12A6

SINH HỌC SINH HỌC SINH HỌC

12A6 12A5

SINH HỌC SINH HỌC

12A5 12A12

SINH HỌC SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

12A3 12A4 12A4 12A3 12A10

CHÀO CỜ TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN

12A10

TOÁN

12A3 12A3 12A4

TOÁN TOÁN TOÁN

12A4 12A3 12A10

TOÁN TOÁN TOÁN

12A3

SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A4 12A6 12A12

CHÀO CỜ GDCD GDCD

11A6 11A10 12A4 12A8

GDCD GDCD GDCD GDCD

11A4 11A2 12A2 12A10

GDCD GDCD GDCD GDCD

Tiết 4 --- --- -x- --- --- ---

11A8 11A11 11A4

GDCD GDCD SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A1 11A8 11A7 12A9

CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ

12A5 12A2 12A7 12A11

CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ

12A10 11A4 12A12

CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ

11A3 12A3 12A1

CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ

11A2 12A4 12A8 12A6

CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A1 10A1

TOÁN TOÁN

Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
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XUÂN

Tiết 1 -x- -x- -x- -x-
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Tiết 1 --- -x-

Tiết 2 --- -x-

Tiết 3 --- -x- ---

Tiết 4 --- -x- ---

Tiết 5 -x- ---

Tiết 1 -x- --- ---

Tiết 2 -x- ---

Tiết 3 --- -x-

Tiết 5 --- -x- -x-
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HÀ CN

Tiết 3 --- --- -x-

Tiết 4 --- --- -x-

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-
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HIỀN GD

Tiết 4 --- --- -x- -x-

Tiết 5 --- -x- -x- -x-
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HẢI T

Tiết 1 -x-

Tiết 2 --- -x-

HUYÊN

Tiết 1 --- -x- -x- --- ---

Tiết 3 --- -x- -x-
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A11 10A11

CHÀO CỜ TOÁN

Tiết 2 --- --- --- -x- --- 10A8

Tiết 3 10A11 --- --- -x- --- TOÁN

Tiết 4 TOÁN --- --- -x- --- ---

10A8 10A8 10A11 10A11

TOÁN TOÁN TOÁN SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 --- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 --- 10A12 --- --- --- 10A5

Tiết 3 --- NGỮ VĂN 10A6 --- 10A8 NGỮ VĂN

10A5 NGỮ VĂN 10A8 NGỮ VĂN 10A8

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

10A5 10A6 10A12 10A12 10A6

NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A9 10A2 10A7 10A9 10A9

CHÀO CỜ VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ

10A7 10A3 10A2 10A11

VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ

10A6 10A11 10A3

VẬT LÝ VẬT LÝ VẬT LÝ

10A6

VẬT LÝ

10A9

SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A12 10A6 10A4 10A10

CHÀO CỜ ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ

10A8 10A12 10A12 10A9

ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ

10A9 10A4

ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ

10A6 10A8 10A10 10A11

ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ

10A11 11A3 10A12

ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A1 11A2 11A2 11A2

CHÀO CỜ TOÁN TOÁN TOÁN

Tiết 2 --- -x- 11A1 --- -x-

11A11 11A1 TOÁN 11A1

TOÁN TOÁN TOÁN

11A2 11A11

TOÁN TOÁN

11A1 11A11 11A1

TOÁN TOÁN SINH HOẠT

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 1 -x- 12A1 -x- 12A1 -x- -x-

Tiết 2 -x- TOÁN -x- TOÁN -x- -x-

Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

CHUẨN

Tiết 5 -x- -x- -x-

THỦY T

Tiết 1 -x- -x-

Tiết 3 -x- -x-

Tiết 4 --- -x- --- -x-

QUYÊN Đ

Tiết 1 -x- -x-

Tiết 2 -x- -x-

Tiết 3 -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 -x- -x-

Tiết 5 -x- --- -x-

Tiết 3 --- -x- ---

Tiết 4 --- --- --- -x- ---

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 -x- -x-
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CÚC

Tiết 4 ---

Tiết 5 ---

THỦY L

Tiết 1 -x-

Tiết 2 -x- ---

VIỆT HÀ

Tiết 1 --- --- -x- ---


